
 

 

BCTN ACBS 2011   

 

Tp. Hồ Chí Minh, tháng Tư năm 2012 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
 

Tổ chức:  Công ty TNHH Chứng khoán ACB 

Năm báo cáo:    2011 
 

 

  
 

 



 

 

BCTN ACBS 2011   

MỤC LỤC 

I. PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  .................................... 1 

II. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU 2011 ....................................................... 3 

III. VỀ ACBS ........................................................................................................... 3 

1. Tổng quan về ACBS ........................................................................................... 3 

2. Tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược phát triển ...................................................... 4 

3. Lịch sử hình thành và các giai đoạn phát triển của ACBS .................................. 5 

4. Ngành nghề kinh doanh ...................................................................................... 6 

5. Các công ty có liên quan ..................................................................................... 7 

6. Tỷ lệ sở hữu vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ vốn góp ................ 7 

IV. TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2011 ............................................................... 9 

1. Tổng quan kinh tế Việt Nam ................................................................................ 9 

2. Tổng quan TTCK Việt Nam ............................................................................... 10  

3. KQKD năm 2011 và định hướng hoạt động năm 2012 của ACBS ................... 12 

4. Giải thưởng và các danh hiệu nổi bật ............................................................... 13 

5. Ý kiến của khách hàng về ACBS ...................................................................... 13 

V. QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH .................................................................................. 14 

1. Sơ đồ tổ chức ................................................................................................... 14 

2. Hội đồng thành viên và Ban kiểm soát .............................................................. 15 

3. Ban Tổng giám đốc ........................................................................................... 17 

4. Năng lực cốt lõi ................................................................................................. 18 

5. Quản trị rủi ro và hoạt động vận hành ............................................................... 21 

VI. CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA ACBS .............................................. 24 

1. Hoạt động môi giới ............................................................................................ 24 

2. Hoạt động đầu tư chứng khoán năm 2011 ....................................................... 26 

3. Hoạt động tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành ........................................... 27 



 

 

BCTN ACBS 2011   

VII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH .................................................................................... 29 

1. Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ kết thúc ngày 31/12/2011 .................. 29 

2. Thuyết minh BCTC hợp nhất cho niên độ kết thúc ngày 31/12/2011 ................ 29 

VIII. MẠNG LƢỚI HOẠT ĐỘNG ........................................................................... 29 



 

 

BCTN ACBS 2011  1 

I. PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 

Thưa các Quý vị, 

Thay mặt toàn thể nhân viên công ty chứng khoán ACB (ACBS), tôi xin gửi lời 

cảm ơn đến tất cả quý khách hàng cũng như các đối tác đã gắn bó, tin tưởng, 

ủng hộ ACBS trong suốt thời gian vừa qua. 

Năm 2011 là một năm khó khăn thực sự với nền kinh tế Việt Nam nói chung và 

thị trường chứng khoán nói riêng. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam chỉ đạt 5,89%, 

thấp thứ 2 trong vòng 10 năm qua trong khi lạm phát lên đến 18,62%, cao thứ 

2 trong vòng 10 năm qua. Trong điều kiện đó, thị trường chứng khoán đã suy 

giảm năm thứ 2 liên tiếp với mức suy giảm lên đến 24,5% đối với VN-Index và 

48,6% với HNX Index. Thanh khoản của thị trường cũng giảm gần 60% trên cả 

2 sàn.  

Trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều biến động và tiềm ẩn rủi ro, ACBS đã tập 

trung nâng cao năng lực quản trị và điều hành, tăng cường quản trị rủi ro, đảm 

bảo an toàn hoạt động và nâng cao năng lực tài chính. Ngoài ra, Hội đồng 

Thành viên, Ban Điều hành và toàn thể nhân viên ACBS nhận thức rõ thị 

trường suy giảm là cơ hội để kiện toàn hệ thống, nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực, phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.  

Những nỗ lực cải tiến và thay đổi chính mình của ACBS đã phần nào được 

khách hàng ghi nhận trong năm 2011 với việc thị phần môi giới của ACBS tăng 

trên 20% và ACBS được nhóm khách hàng định chế tài chính quốc tế đánh giá 

là đơn vị có chất lượng dịch vụ tốt nhất. Đây là động lực quan trọng để chúng 

tôi tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ trong thời gian tới.  

Năm 2012 dự kiến vẫn sẽ là một năm khó khăn của nền kinh tế với dự báo tốc 

độ tăng trưởng kinh tế sẽ thấp hơn cả năm 2011, số lượng doanh nghiệp đóng 

cửa tăng cao và tỉ lệ nợ xấu trong hệ thống ngân hàng tăng cao. Tuy nhiên 

những tín hiệu đầu tiên về ổn định kinh tế vĩ mô đã xuất hiện với chỉ số lạm 

phát giảm ổn định, thâm hụt thương mại giảm mạnh và thanh khoản hệ thống 

ngân hàng được cải thiện. Tính đến 31/3/2012, thị trường chứng khoán đã 

phục hồi mạnh mẽ với việc 2 chỉ số chính đã tăng trên 30% và thanh khoản thị 

trường tăng trên 50% so với trung bình năm 2011.  
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Với những khởi đầu thuận lợi như trên, chúng tôi tin tưởng quý khách hàng sẽ 

có một năm thành công với hoạt động đầu tư của mình. ACBS cam kết sẽ tiếp 

tục đồng hành cùng quý khách với các sản phẩm dịch vụ ngày càng hoàn thiện 

và đa dạng cũng như giữ vững vị trí là một trong những công ty chứng khoán 

hàng đầu Việt Nam.  

Trân trọng,  
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II. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU 2011 

Báo cáo tình hình tài chính  

Tổng tài sản của Công ty đạt 4.477 tỷ đồng, tăng 2,71% so với năm 2010, 

vốn điều lệ là 1.500 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đến cuối năm 2011 đạt 1.648 

tỷ đồng.   

 Đơn vị 2011 2010 
Tỷ lệ  

tăng/giảm 

Tổng tài sản Tỷ đồng 4.477 4.356 2,71% 

Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 1.648 1.627 1,29% 

Doanh thu Tỷ đồng 731 503 45,33% 

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 193 25 672% 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 194 23 743% 

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán năm 2011 đạt 731 tỷ đồng, 

trong đó: doanh thu từ hoạt động môi giới là 7%; hoạt động đầu tư, góp vốn 

chiếm 73% doanh thu; 20% doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính và các 

hoạt động khác.  

 
 

III. VỀ ACBS 

1. Tổng quan về ACBS 

Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) được thành lập vào ngày 29 

tháng 6 năm 2000, do Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) làm chủ sở hữu, 

theo giấy phép hoạt kinh doanh số 06/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán 

Nhà nước cấp ngày 29/06/2000.  

Hội sở chính: 

107N Trương Định, phường 06, quận 03, Tp.Hồ Chí Minh 
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Hệ thống chi nhánh/phòng giao dịch của ACBS hiện diện tại các thành phố 

lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, TP.Hồ Chí Minh, Vũng 

Tàu và Cần Thơ. 

2. Tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lƣợc phát triển 

2.1 Tầm nhìn và sứ mệnh: 

Theo định hướng của tập đoàn ACB, ACBS cần tận dụng cơ hội tăng 

trưởng mới của thị trường chứng khoán Việt Nam để tiếp tục củng cố, 

nâng cao vị thế, trở thành một Ngân hàng đầu tư hàng đầu ở Việt Nam 

và thực hiện thành công sứ mệnh là nhà môi giới tận tụy phục vụ 

khách hàng, là kênh đầu tư của tập đoàn ACB, là đối tác đáng tin cậy 

của doanh nghiệp để tìm kiếm các giải pháp tài chính, là nơi thuận lợi 

để phát triển sự nghiệp và cuộc sống của tập thể cán bộ nhân viên và 

là thành viên đóng góp tích cực trong việc tối đa hóa giá trị cổ đông của 

công ty mẹ.  

2.2  Mục tiêu:  

Trong giai đoạn 2011-2015, ACBS xác định mục tiêu trở thành 1 trong 

3 ngân hàng đầu tư có quy mô và thị phần lớn nhất, hoạt động an toàn, 

ổn định và hiệu quả ở Việt Nam.   

2.3  Các nguyên tắc hướng dẫn hành động: 

Là một thành viên của tập đoàn ACB, ACBS tuân thủ các nguyên tắc 

hành động chính:  

- “Một ACB” với các sản phẩm dịch vụ được tích hợp nhằm đem đến 

giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng, cơ hội phát triển toàn 

diện cho nhân viên và thực hiện mục tiêu tối đa hóa giá trị cổ đông.  

- Không ngừng đổi mới và phát triển nhằm sớm đưa các chuẩn mực 

và thông lệ quốc tế tốt nhất vào áp dụng trong quản trị và điều 

hành, phù hợp với các điều kiện cụ thể của ACBS, ACB và thị 

trường Việt Nam.  

- Đảm bảo hài hòa lợi ích và quyền lợi của các bên liên quan.  
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2.4  Chiến lược phát triển: 

- Tận dụng lợi thế về quy mô và đa dạng hoạt động của tập đoàn 

ACB 

- Nâng cao năng lực tài chính và quản lý rủi ro, tích cực áp dụng các 

chuẩn mực và thông lệ quốc tế vào hoạt động và quản trị.   

- Nâng cao năng lực vận hành cũng như đảm bảo an toàn và ổn 

định hệ thống.  

- Mở rộng danh mục sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.  

3. Lịch sử hình thành và các giai đoạn phát triển của ACBS 

3.1 Quá trình hình thành: 

Được thành lập vào tháng 6 năm 2000, ACBS là một trong những công 

ty chứng khoán đầu tiên của thị trường chứng khoán Việt Nam, với 

100% vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). 

Sau hơn 12 năm hoạt động, ACBS đã và đang phát triển lớn mạnh về 

tiềm lực tài chính, mạng lưới hoạt động, chất lương dịch vụ, và được 

đánh giá là một trong các công ty chứng khoán hàng đầu và là thương 

hiệu uy tín trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

3.2 Quá trình phát triển: 

 Tăng trƣởng về vốn:  

Từ số vốn điều lệ khiêm tốn khi thành lập là 43 tỷ đồng, ACBS đã trải 

qua 5 lần tăng vốn như sau: 

- Tháng 9/2005: Vốn điều lệ là 100 tỷ đồng (Một trăm tỷ đồng) 

- Tháng 5/2006: Vốn điều lệ là 250 tỷ đồng (Hai trăm năm mươi tỷ 

đồng) 

- Tháng 9/2007: Vốn điều lệ là 500 tỷ đồng (Năm trăm tỷ đồng) 

- Tháng 1/2008: Vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng (Một ngàn tỷ đồng) 

- Tháng 11/2009 đến nay: Vốn điều lệ là 1.500 tỷ đồng (Một ngàn 

năm trăm tỷ đồng) 
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Tăng trƣởng về nhân sự 

Trong năm 2011, tổng số nhân viên của ACBS là 278 người, giảm 9% 

so với 2010. 

Mạng lƣới 

Đến cuối năm 2011: Hội sở; 1 Văn phòng đại điện, 13 Chi nhánh; 07 

PGD. 

4. Ngành nghề kinh doanh 

Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán: 

- Môi giới chứng khoán; 

- Lưu ký chứng khoán; 

- Tự doanh chứng khoán; 

- Bảo lãnh phát hành chứng khoán; 

- Tư vấn đầu tư chứng khoán; 

Tư vấn tài chính doanh nghiệp: 

- Tư vấn mua lại và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) 

- Tư vấn phát hành chứng khoán (Phát hành lần đầu (IPO), phát hành ra 

công chúng, phát hành riêng lẻ) 

- Tư vấn bảo lãnh phát hành chứng khoán 

- Tư vấn niêm yết chứng khoán 

- Tư vấn đăng ký giao dịch các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) 

- Tư vấn định giá cổ phần doanh nghiệp 

- Tư vấn cổ phần hóa các Doanh nghiệp 

- Tư vấn chuyển đổi hình thức hoạt động doanh nghiệp (từ Công ty TNHH 

thành Công ty cổ phần, từ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

thành Công ty cổ phần) 

- Tư vấn và thực hiện đấu giá bán cổ phần 
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- Tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

- Tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp 

- Tư vấn quan hệ với nhà đầu tư 

- Quản lý sổ cổ đông  

- Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp khác. 

5. Các công ty có liên quan 

ACBS hiện góp 100% vốn vào công ty quản lý quỹ ACB (ACBC). 

Tình hình hoạt động của Công ty Quản lý quỹ ACB (ACBC) năm 2011: 

Mặc dù thị trường năm 2011 nhìn chung có nhiều khó khăn và đa số nhà 

đầu tư kém kỳ vọng vào tình hình lạc quan hơn của nền kinh tế, thì ACBC 

đã huy động thành công quỹ đại chúng đầu tiên với quy mô 240,08 tỷ đồng. 

Dự kiến trong năm 2012, ACBC sẽ hoàn tất các thủ tục và tiến hành niêm 

yết chính thức chứng chỉ quỹ trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vào 

quý 2 năm 2012 

Kết thúc năm 2011, ACBC đạt lợi nhuận trước thuế xấp xỉ 4,8 tỷ đồng, tăng 

trên 85% so với năm 2010. Trong năm hoạt động, ACBC luôn thực hiện tốt 

và đảm bảo về tỷ lệ an toàn tài chính theo yêu cầu luật định. 

Trong năm 2012, ACBC tiếp tục thực hiện quản lý Quỹ Đầu tư tăng trưởng 

ACB. Ngoài ra, Công ty mở rộng tìm kiếm cơ hội nhằm phát triển dịch vụ 

quản lý danh mục đầu tư, ủy thác đầu tư, cũng như hợp tác với các đối tác 

khác trong việc thành lập quỹ thành viên và triển khai các sản phẩm dịch 

vụ liên kết với ACBS như mua bán, sáp nhập công ty. 

6. Tỷ lệ sở hữu vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ vốn góp 

Kể từ ngày thành lập cho đến ngày lập Báo cáo tài chính, ACBS không có 

sự thay đổi nào về tỷ lệ vốn góp. 

Các dữ liệu thống kê về thành viên góp vốn: 

- Thành viên góp vốn trong nước: Tính đến ngày 31/12/2011, 100% vốn 

góp của ACBS do Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) góp vốn. 
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- Thành viên góp vốn nước ngoài: Đến cuối năm 2011,  ACBS không có 

thành viên góp vốn nước ngoài. 

Tình hình hoạt động của ACB năm 2011: 

Vượt qua những biến động của nền kinh tế Việt Nam năm 2011, ACB tiếp 

tục hoàn thành kế hoạch kinh doanh, khẳng định vị thế một ngân hàng 

hàng đầu trong ngành ngân hàng Việt Nam. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 

của ACB đạt khoảng 4.203 tỷ đồng, bằng 1,35 lần so với cùng kỳ năm 

ngoái, trong đó, hoạt động kinh doanh ngân hàng đạt xấp xỉ 4.175 tỷ đồng, 

tăng 24% so với cuối năm 2010.  

Các chỉ tiêu cơ bản về hoạt động kinh doanh của ACB đều tăng so với năm 

2010. Tổng tài sản đạt 281.019 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2010, tương 

đương 9,64% tổng phương tiện thanh toán. Hoạt động tín dụng và huy 

động của ACB đều có tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ bình quân ngành. 

Tăng trưởng tiền gửi khách hàng trong năm 2011 tăng gần 35% (trong khi 

tăng trưởng trung bình quân ngành là 14,4%) so với năm 2010, đạt 

185.637 tỷ đồng. Thị phần huy động của ACB ước tính ở mức 6,5%, tăng 

gần 1% so với đầu năm. Hoạt động tín dụng vẫn giữ vai trò cốt lõi tạo nên 

thu nhập cho ACB trong năm 2011. Với chiến lược tăng trưởng tín dụng 

hợp lý, cho vay khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế tăng 18%, gấp 1,5 

lần bình quân ngành. Tính đến 31/12/2011, dư nợ cho vay khách hàng đạt 

102.809 tỷ đồng, đưa thị phần tín dụng của ACB tăng thêm 0,2% lên 4%.  

Xét về hiệu quả kinh doanh, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở 

hữu bình quân (ROEtt) của ACB đạt 36% trong khi tỷ suất lợi nhuận trước 

thuế trên tổng tài sản bình quân (ROAtt) giữ nguyên ở mức 1,7%.  

Trong năm 2011, khi chất lượng tín dụng của ngành ngân hàng nói chung 

đi xuống, nhưng tại ACB, rủi ro tín dụng đã được kiểm soát tốt. ACB tập 

trung nhiều nguồn lực phân tích nguyên nhân và cảnh báo nguy cơ phát 

sinh nợ quá hạn của hệ thống đồng thời thực thi quyết liệt các giải pháp 

đốc thúc, xử lý thu hồi nợ. Đến cuối 2011, tỷ lệ nợ nhóm 3 đến nhóm 5 của 

ACB là 0,89%, chỉ bằng xấp xỉ 1/4 so với ngành (khoảng 3,4%). 
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Các tiểu dự án chiến lược kinh doanh đã hoàn thành đúng tiến độ trong 

năm 2011, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ACB.  

Kế hoạch hoạt động của ACB năm 2012: 

Tuy nền kinh tế Việt Nam có dấu hiệu khởi sắc nhưng những khó khăn 

trong năm 2011 tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các 

doanh nghiệp và ngành ngân hàng. Nhiều khả năng chính phủ sẽ tiếp tục 

chính sách thắt chặt tiền tệ, giảm lãi suất ngân hàng. 

Kế hoạch kinh doanh của ACB được đề ra trên cơ sở những đánh giá, dự 

báo về tình hình kinh tế vĩ mô. Theo kế hoạch, tổng tài sản dự kiến tăng 

35-40%; tín dụng tăng trưởng tối đa theo mức cho phép của NHNN; lợi 

nhuận dự kiến đạt 5.500 tỷ đồng; nợ nhóm 3 trở lên không vượt quá 1,0% 

tổng dư nợ. Về kênh phân phối, ACB dự kiến sẽ phát triển thêm 66 

CN/PGD  mới và chuẩn bị mở rộng hoạt động ra nước ngoài. 

IV. TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2011 

1. Tổng quan kinh tế Việt Nam 

Chúng tôi đánh giá năm 2011 là năm khó khăn nhất của kinh tế Việt Nam 

trong thập kỷ qua do nền kinh tế đã phải đối diện với tăng trưởng thấp và 

lạm phát cao vào cùng một thời điểm. Tăng trưởng GDP chỉ đạt 5,9%, thấp 

hơn nhiều so với mức 6,8% của năm 2010 và mức 7,2% của trung bình 10 

năm qua. Trong khi đó, lạm phát cả năm lên đến 18,62%, gấp đôi mức 

9,19% của năm 2010 và 9,1% của trung bình 10 năm gần đây.  

Trong điều kiện đó, Chính phủ đã đặt ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt 

là kiểm soát lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội. Với ưu tiên đó, cả chính 

sách tiền tệ và tài khóa đều được điều hành rất chặt chẽ trong năm 2011, 

đặc biệt là trong nửa cuối 2011. Tổng phương tiện thanh toán chỉ tăng 

9,3% trong cả năm 2011, chưa bằng một nửa lạm phát và thâm hụt ngân 

sách theo chuẩn GFS chỉ là 1,93%.  

Việc thắt chặt chính sách tiền tệ và tài khóa đã có tác dụng làm giảm tổng 

cầu của nền kinh tế và qua đó tác động tích cực đến các chỉ tiêu chính của 

nền kinh tế. Cụ thể, nhập siêu hàng hóa giảm 25% so với năm 2010 xuống 
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mức 9,5 tỷ USD và nhiều khả năng cán cân tổng thể đã thặng dư khoảng 6 

tỷ USD trong năm 2011 so với mức thâm hụt 1,8 tỷ USD trong năm 2010. 

Như vậy, dự trữ ngoại hối có thể đã tăng khoảng 50% trong năm 2011 lên 

mức gần 20 tỷ USD. Về mặt tài khóa, tỷ lệ nợ công/GDP cũng đã giảm 

khoảng 2 điểm phần trăm xuống mức 54,6%. Ngoài ra, tỉ lệ lạm phát cũng 

đã có xu hướng giảm trong Quý 4/2011.  

Tuy nhiên, ngoài những tác động tích cực trên, việc thắt chặt chính sách 

tiền tệ đã có những tác động tiêu cực đến nền kinh tế nói chung và các 

doanh nghiệp nói riêng. Cụ thể, việc làm giảm tổng cầu đã tác động trực 

tiếp đến khả năng tiêu thụ hàng hóa của phần lớn các doanh nghiệp khiến 

tổng mức hàng tồn kho của nền kinh tế tăng 23% trong năm 2011. Trong 

điều kiện, lãi suất cho vay lên đến trên 20% trong những tháng cuối năm 

thực sự đã vượt quá sức chịu đựng của cộng đồng doanh nghiệp. Cụ thể 

là trên 50.000 doanh nghiệp đã dừng hoạt động chỉ trong năm 2011.  

Bước sang năm 2012, những khó khăn của nền kinh tế vẫn còn đó với việc 

tăng trưởng kinh tế dự kiến chỉ ở mức 5,4%, thấp nhấp trong nhiều năm 

gần đây trong khi rủi ro lạm phát tăng cao trở lại vẫn còn. Chính sách tiền 

tệ và tài khóa của Chính phủ hiện vẫn ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô dù đã 

có những động thái kích thích tăng trưởng. Kết quả là tăng trưởng GDP 

quý 1/2012 chỉ đạt 4% nhưng hàng loạt chỉ số vĩ mô đã được cải thiện bao 

gồm việc cán cân xuất nhập khẩu hàng hóa bắt đầu thặng dư, lạm phát 

trên đà giảm tốc và dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng mạnh.  

Với tình hình như trên, chúng tôi không kỳ vọng 2012 là một năm tăng 

trưởng bùng nổ nhưng kỳ vọng 2012 sẽ là năm mà những vấn đề nền tảng 

của nền kinh tế được từng bước giải quyết và tạo điều kiện thuận lợi cho 

tăng trưởng ổn định trong những năm sau.   

2. Tổng quan TTCK Việt Nam 

Trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn và thanh khoản của thị 

trường tiền tệ bị thắt chặt suốt cả năm 2011, thị trường chứng khoán đã có 

một năm khó khăn toàn diện với việc các chỉ số giảm mạnh trong khi thanh 

khoản của thị trường cũng bị co hẹp. Cụ thể, VN-Index giảm gần ¼ xuống 

mức 351,6 trong khi HNX-Index chạm mức thấp nhất trong lịch sử giao 
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dịch và kết thúc năm ở mức 58,4, giảm gần ½ so với cuối năm 2010. 

Thanh khoản thị trường trên cả 2 sàn cũng giảm khoảng 60% so với mức 

trung bình của năm 2010.  

Về phía các doanh nghiệp cổ phần niêm yết, lãi suất tăng cao trong điều 

kiện thị trường tiêu thụ tăng trưởng kém đã ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt 

động kinh doanh. Tốc độ tăng trưởng doanh thu của các doanh nghiệp 

(không bao gồm các định chế tài chính) chỉ đạt 17% so với mức tăng 

trưởng 32% của năm 2010. Lề sinh lợi gộp nói chung cũng  giảm 8%.  

Trong tình hình đó, chi phí tài chính của các doanh nghiệp lại tăng tới 51% 

khiến lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp giảm 20%.  

Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp niêm yết 

nhìn chung vẫn đảm bảo được hoạt động kinh doanh ổn định. Dù chi phí 

tài chính tăng cao, 88% số doanh nghiệp vẫn có lãi và ROE trung bình của 

các đơn vị niêm yết vẫn đạt 14% trong năm 2011. Với các kết quả tích cực 

này, việc chỉ số P/E và P/B trung bình của VN-Index giảm mạnh xuống 

mức 8,38 lần và 1,1 lần vào cuối năm 2011 chủ yếu là do việc thiếu hụt 

thanh khoản trên thị trường tài chính và lo ngại của nhà đầu tư trong và 

ngoài nước về tình hình vĩ mô hơn là phản ánh hoạt động cơ bản của 

doanh nghiệp.  

Về mặt hoạt động của thị trường, chúng tôi cũng ghi nhận chuyển động 

tích cực trong môi trường pháp lý và tính minh bạch của doanh nghiệp. Ủy 

ban Chứng khoán Nhà nước đã chính thức cho phép các sản phẩm đòn 

bẩy tài chính và đang tăng cường quản lý an toàn tài chính của các công ty 

chứng khoán nhằm giảm thiểu rủi ro giao dịch cho nhà đầu tư. Về phía các 

đơn vị niêm yết, vấn đề quan hệ cổ đông đã được chú trọng hơn và việc 

công bố thông tin được thực hiện đầy đủ và kịp thời hơn nhiều so với giai 

đoạn trước. Đây là những cơ sở quan trọng để thị trường phát triển bền 

vững trong tương lai.  

Trong những tháng đầu năm 2012, cũng với những tín hiệu ổn định kinh tế 

vĩ mô, thị trường chứng khoán đã có những phiên phục hồi ấn tượng với 

việc cả 2 chỉ số tăng trên 30% so với thời điểm cuối năm 2011. Thanh 

khoản của thị trường cũng đã tăng khoảng 50% trong những tháng đầu 
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năm. Riêng với chỉ số VN-Index mức tăng trong những tháng đầu năm đã 

gần bằng mức suy giảm trong cả năm 2011.  

Với khởi đầu thuận lợi trên và kỳ vọng ổn định kinh tế vĩ mô trong trung 

hạn, chúng tôi lạc quan vào triển vọng của thị trường trong năm 2012. 

Theo đánh giá của chúng tôi, đây có thể là kênh đầu tư hấp dẫn nhất tại thị 

trường Việt Nam trong năm 2012.  

3. Kết quả kinh doanh năm 2011 và định hƣớng hoạt động năm 2012 của 

ACBS 

3.1   Những thành quả đạt được trong năm 2011 

Với tiềm lực tài chính vững mạnh và chiến lược kinh doanh linh hoạt, 

ACBS đã duy trì được kết quả hoạt động kinh doanh khả quan: doanh 

thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán là 731 tỷ đồng, lợi nhuận 

sau thuế đạt 194 tỷ đồng. 

Trong năm 2011, ACBS đã liên tục cải tiến sản phẩm dịch vụ, đáp 

ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng đầu tư chứng khoán; 

không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng thông qua 

nhiều hoạt động chăm sóc khách hàng. Các hoạt động này đã góp 

phần giúp ACBS giữ vững thị phần môi giới, tăng sức cạnh tranh so 

với các đối thủ.  

Thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ của ACBS trong năm 

2011 tại sàn TP.HCM là 4,97% và tại sàn Hà Nội là 4,40%, số lượng 

tài khoản giao dịch của khách hàng chiếm khoảng 5% tổng số tài 

khoản giao dịch trên thị trường. Ngoài ra, ACBS luôn đảm bảo vận 

hành an toàn hệ thống giao dịch, kiểm soát chặt chẽ các rủi ro, không 

để thất thoát tiền và chứng khoán của khách hàng; chất lượng báo 

cáo nghiên cứu và phân tích cũng từng bước được cải thiện và nâng 

cao. 

3.2 Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012 

Trên cơ sở những đánh giá về tình hình kinh tế năm 2012, ACBS tiếp 

tục phát huy những thành quả đạt được trong thời gian qua, tận dụng 

những ưu thế sẵn có để tiếp tục mở rộng thị phần, gia tăng lợi nhuận 
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và giữ vững vị thế công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam. Về sản 

phẩm dịch vụ, ACBS tiếp tục đa dạng hóa các dịch vụ hiện có nhằm 

đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Tập trung nghiên 

cứu và phân tích nhu cầu khách hàng để phát triển sản phẩm mới như 

sản phẩm Giao dịch ký quỹ và hoàn thiện mô hình chăm sóc khách 

hàng. Các báo cáo nghiên cứu là sản phẩm nổi bật của ACBS và là 

một trong những trọng tâm phát triển của ACBS trong năm 2012. Các 

nghiên cứu phân tích chuyên sâu, đa dạng cung cấp thông tin cho 

nhóm đối tượng khách hàng khác nhau, làm cơ sở cho các quyết định 

đầu tư của khách hàng. Bên cạnh đó, ACBS cũng xác định hệ thống 

giao dịch trực tuyến cũng là thế mạnh cạnh tranh. Do đó, ACBS sẽ tiếp 

tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng nhằm đảm bảo hệ thống có thể đáp ứng 

nhu cầu cao nhất của khách hàng. 

4. Giải thƣởng và các danh hiệu nổi bật 

Vị thế thương hiệu của ACBS tiếp tục được khẳng định thông qua giải 

thưởng Asiamoney Brokers Poll 2011, giải thưởng thường niên do tạp chí 

ASiAMONEY, một tạp chí uy tín chuyên về thị trường tài chính ngân hàng 

khu vực châu Á Thái Bình Dương thuộc Tập đoàn Euromoney Institutional 

Investor thực hiện. 

 
5. Ý kiến của khách hàng về ACBS 

“Có thể thấy đội ngũ ACBS  trẻ, năng động, nhiệt tình có phương pháp làm 

việc khoa học, cùng với kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng trong thị trường 

chứng khoán Việt Nam. Dịch vụ tài chính doanh nghiệp do ACBS cung cấp 

cho doanh nghiệp đánh giá là hiệu quả cao và luôn đồng hành cùng doanh 

nghiệp” - Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (Savitech) 

“Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang (CIC) đã ký hợp 

đồng dịch vụ tư vấn chứng khoán với Quý đơn vị năm 2011 về việc phát 

hành cổ phiếu ra công chúng và niêm yết cổ phiếu tại Sàn giao dịch chứng 

khoán TP HCM. Hiện nay với sự hỗ trợ của ACBS, Chúng tôi đã nhận được 

giấy phép chào bán chứng khoán ra công chúng của UBCKNN. Chúng tôi 

có một số nhận xét về chất lượng dịch vụ của Quý Công ty như sau: 1. Về 
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chất lượng dịch vụ: Rất tốt! đáp ứng yêu cầu khách hàng về thời gian và 

nội dung. 2. Về thái độ phục vụ của nhân viên: Rất nhiệt tình, hòa nhã, 

phục vụ khách hàng tốt. Chúng tôi rất mong được hợp tác lâu dài với Quý 

đơn vị” - Công ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ và Xây dựng Kiên Giang 

V. QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH 

1. Sơ đồ tổ chức 

Sơ đồ tổ chức của ACBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cty Quản lý quỹ (ACBC) 

HĐTV 

Ban Tổng Giám Đốc 

 

HĐ ALCO 

Nghiệp vụ  

Giám sát & Hỗ trợ 

P.Quản lý rủi ro 

P.CNTT 

P.Ksoát Nội bộ 

P.TC-Kế toán 

P.Pháp chế 

P.Hành chính 

P.NS-ĐT 

P.Marketing - PR 

Nghiệp vụ  

Vận hành 

P.Giao dịch CK 

P.Dịch vụ CK 

Nghiệp vụ 

 Môi giới & TVĐT 

P.MG-TVĐT và 

DVKH 

P.Phát triển sản 

phẩm  

Nghiệp vụ 

Ngân hàng Đầu tư 

P.Khách hàng định chế 

P.DV Tư vấn tài 

chính 

P.Đầu tư & KDCK 

HĐ Nhân sự & Lương 

HĐ Khen thưởng&KL 

HĐ Đầu tư 

Kênh phân phối 

 (Chi  nhánh / Phòng giao dịch/ Sàn giao dịch Hội Sở/ Trung tâm DVCK  trực tuyến) 

VPĐD 

T/T Phân Tích 

Ban kiểm soát 
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2. Hội đồng thành viên và Ban kiểm soát 

2.1  Hội đồng Thành viên: 

Với 04 thành viên, bao gồm 01 chủ tịch HĐTV và 03 thành viên HĐTV 

Ông LÊ VŨ KỲ - Chủ tịch 

Ông Lê Vũ Kỳ là Tiến sĩ ngành toán và vật lý của trường Đại học 

Maxcơva tại Nga. Ông đã có hơn 13 năm kinh nghiệm trong các lĩnh 

vực điện, viễn thông, xuất nhập khẩu và hơn 14 năm kinh nghiệm trong 

ngành Tài chính – Ngân hàng. Hiện nay ông Lê Vũ Kỳ đang đảm nhiệm 

vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên Thường trực Hội đồng 

quản trị, thành viên thường trực Ủy ban Tín dụng, thành viên Ủy ban 

Nhân sự, Chủ tịch Hội đồng Đầu tư, và Phó Chủ tịch Hội đồng Xử lý rủi 

ro Ngân hàng TMCP Á Châu. 

Ông TRỊNH KIM QUANG – Thành viên 

Ông Trịnh Kim Quang là Cử nhân Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 

Tp.Hồ Chí Minh. Ông có hơn 10 năm làm công tác giảng dạy tại trường 

Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh và hơn 18 năm kinh nghiệm đảm nhận 

những chức vụ quan trọng tại Ngân hàng TMCP Á Châu và Công ty 

Chứng khoán ACB. Ông Trịnh Kim Quang hiện là thành viên Hội đồng 

sáng lập, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu, 

Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Tín dụng, thành viên Ủy ban Nhân 

sự và thành viên Hội đồng Đầu tư Ngân hàng TMCP Á Châu. 

Ông ĐỖ MINH TOÀN – Thành viên 

Ông Đỗ Minh Toàn tốt nghiệp Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh trường Đại 

học Columbia Southern, Hoa Kỳ, Cử nhân Luật (Đại học Luật 

TP.HCM), Cử nhân Kinh tế (Đại học Kinh tế TP.HCM), cử nhân Tài 

chính Ngân hàng (Đại học Ngân hàng TP.HCM). 

Ông Đỗ Minh Toàn đã có hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài 

chính – Ngân hàng và giữ những chức vụ quan trọng tại Ngân hàng 

TMCP Á Châu và Công ty Chứng khoán ACB. Hiện nay ông Đỗ Minh 

Toàn đang đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc thường trực, Giám đốc 

Khối Khách hàng Doanh nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Tín dụng, ủy viên 
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Hội đồng Đầu tư, và ủy viên Hội đồng Xử lý rủi ro Ngân hàng TMCP Á 

Châu. 

Ông TRẦN HÙNG HUY – Thành viên 

Ông Trần Hùng Huy tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị Kinh 

doanh tại Đại học Chapman năm 2002, Hoa Kỳ. Năm 2011, Ông nhận 

bằng Tiến sĩ Kinh tế về Chiến lược doanh nghiệp tại Đại học Golden 

Gate, Hoa Kỳ. Ông Trần Hùng Huy có nhiều năm kinh nghiệm đảm 

nhiệm những chức vụ quan trọng tại Ngân hàng TMCP Á Châu và 

Công ty Chứng khoán ACB. Ông Trần Hùng Huy hiện đang đảm nhiệm 

chức vụ Phó Tổng Giám Đốc, kiêm Giám đốc Khối Quản trị Nguồn 

Nhân lực Ngân hàng TMCP Á Châu, và là thành viên thường trực Hội 

đồng quản trị, thành viên Ủy ban Nhân sự, và thành viên Ủy ban Quản 

lý rủi ro Ngân hàng TMCP Á Châu. 

2.2  Ban Kiểm soát: 

Ban kiểm soát của ACBS đến thời điểm hiện tại có 1 thành viên là 

Kiểm soát viên 

Ông NGUYỄN VĂN HÒA - Kiểm soát viên 

Ông Nguyễn Văn Hòa tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế trường Đại học Ngân 

hàng Tp.Hồ Chí Minh và có hơn 16 năm kinh nghiệm công tác trong 

ngành Tài chính – Ngân hàng, đặc biệt ông Hòa hiện nay cũng đảm 

trách vị trí Kế toán trưởng của Ngân hàng TMCP Á Châu. 

2.3  Các hoạt động của HĐTV và Ban kiểm soát: 

Trong năm 2011, HĐTV ACBS đã họp chín phiên để thảo luận về các 

nội dung chính sau:  

- Thông qua kế hoạch kinh doanh 2011 

- Thông qua việc đóng cửa một số chi nhánh và phòng giao dịch 

hoạt động không hiệu quả. 

- Thông qua việc triển khai và phát triển một số sản phẩm, dịch vụ 

mới cho ACBS. 
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- Thông qua một số nội dung khác liên quan đến hoạt động của 

ACBS. 

Ngoài ra, Chủ tịch HĐTV cũng thường xuyên tham gia các buổi họp 

giao ban hàng tuần với Ban Điều hành của ACBS để đưa ra những chỉ 

đạo kịp thời cho hoạt động của công ty. 

2.4  Thay đổi thành viên HĐTV, Ban TGĐ và kiểm soát viên: 

Trong năm qua, ACBS không có sự thay đổi về nhân sự trong Hội 

đồng Thành viên, Ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát cũng như Kế 

toán trưởng. 

3. Ban Tổng giám đốc 

Ông NGUYỄN NGỌC CHUNG – Quyền Tổng Giám Đốc  

Ông Nguyễn Ngọc Chung có 22 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Tài 

chính – Ngân hàng, trong đó có hơn 17 năm kinh nghiệm quản lý tại những 

Ngân hàng hàng đầu Việt Nam. 

Ông Nguyễn Ngọc Chung đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám Đốc của ACBS 

từ năm 2005 và được bổ nhiệm Quyền Tổng Giám Đốc từ tháng 09/2009. 

Bà LÊ THỊ PHƢƠNG DUNG – Phó Tổng Giám Đốc  

Bà Lê Thị Phương Dung tốt nghiệp cử nhân Đại học Kinh Tế (Trường Đại 

học Kinh Tế TP.HCM), Cử nhân Anh Văn (Trường Đại học Tổng hợp 

Tp.HCM) và có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân 

hàng. Bà Lê Thị Phương Dung có nhiều năm kinh nghiệm lãnh đạo ở Sở 

giao dịch tại Ngân hàng Á Châu. 

Với bề dày kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu về vận hành trong hệ 

thống Ngân hàng Á Châu, hiện nay, Bà Lê Thị Phương Dung đang giữ 

chức vụ Phó Tổng Giám Đốc ACBS – phụ trách Vận hành và một số phòng 

thuộc khối Giám sát và Hỗ trợ. 

4. Năng lực cốt lõi 

4.1  Nghiên cứu & Phân tích 
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Hiểu rõ tầm quan trọng của những thông tin phân tích độc lập đối với 

khách hàng, Trung tâm Phân tích luôn tập trung mở rộng năng lực 

phân tích nhằm cung cấp đến khách hàng các sản phẩm phân tích có 

chất lượng cao và cập nhật thường xuyên. Trong năm 2011, Trung tâm 

Phân tích của ACBS được các định chế tài chính, thông qua tạp chí 

ASiAMONEY, bầu chọn là đơn vị phân tích độc lập nhất tại thị trường 

Việt Nam và thực hiện phân tích tốt nhất trong các lĩnh vực kinh tế vĩ 

mô, ngân hàng và vật liệu.  

Hiện tại, sản phẩm của Trung tâm Phân tích bao gồm Báo cáo Chiến 

lược thị trường cổ phiếu, Báo cáo Phân tích công ty và Báo cáo Cập 

nhật đối với các cổ phiếu niêm yết với danh mục phân tích lên đến 

80% vốn hóa của thị trường niêm yết, Bản tin Café Sáng và Bản tin Số 

liệu thị trường, Bản tin Money 360 về thị trường trái phiếu và các Thư 

Phân tích về các sự kiện đặc biệt trên thị trường. Ngoài ra, Trung tâm 

Phân tích còn thực hiện các báo cáo phân tích theo yêu cầu của khách 

hàng bên ngoài cũng như khách hàng nội bộ.  

Về mặt nguồn lực, hiện tại Trung tâm Phân tích có 11 nhân viên với 

chuyên môn đa dạng về phân tích cơ bản, phân tích kinh tế, phân tích 

cơ bản và phân tích định lượng nhằm cung cấp cho nhà đầu tư cái 

nhìn toàn diện về thị trường tài chính.  

Tuân thủ nguyên tắc hướng dẫn hành động của ACBS về việc áp dụng 

các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động, Trung tâm Phân tích cam kết 

với với các chuẩn mực cao nhất trong hoạt động phân tích. Các chuẩn 

mực trên đảm bảo các báo cáo phân tích được thực hiện một cách cẩn 

trọng, trung thực và độc lập cũng như được phân phối đến khách hàng 

một cách bình đẳng.  

Trong năm 2012, Trung tâm Phân tích xác định việc nâng cao chất 

lượng các sản phẩm phân tích hiện tại và mở rộng danh mục phân tích 

nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư cho khách hàng là nhiệm vụ hàng đầu. 

Ngoài ra, việc xây dựng hạ tầng của hoạt động phân tích bao gồm các 

cơ sở dữ liệu tài chính và kinh tế cũng đang được tiến hành nhằm 

chuẩn hóa hoạt động và đẩy nhanh tốc độ cung cấp thông tin đến 
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khách hàng. Với những nỗ lực này, các sản phẩm phân tích của ACBS 

sẽ đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng trong năm 

2012.  

4.2  Nguồn nhân lực:  

Trong quá trình phát triển, những thành tựu mà ACBS đạt được là sự 

cống hiến của tập thể cán bộ quản lý và nhân viên của công ty. ACBS 

nhận thức rõ nguồn nhân lực là tài sản quý giá của công ty. Do đó, 

ACBS luôn hướng tới việc xây dựng một môi trường làm việc hiệu quả 

để mọi thành viên đều có điều kiện phát huy năng lực và kiến thức của 

mình, đồng thời khuyến khích và thúc đẩy tinh thần học hỏi, chia sẽ kỹ 

năng, tri thức giữa các thành viên trong công ty. 

 Số lƣợng cán bộ, nhân viên 

Tính đến ngày 31/12/2011, tổng số cán bộ, nhân viên của ACBS là 

278 người. 

Trong đó có 192 nhân viên đủ điều kiện cấp hoặc đã được cấp 

chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán, 14 nhân viên có 

chứng chỉ đại diện sàn các loại. Ngoài ra, ACBS còn thu hút được 

nhân sự là các nhà quản lý, chuyên viên có quốc tịch nước ngoài 

hoặc được đào tạo ở nước ngoài và có nhiều kinh nghiệm làm việc 

trong các tập đoàn tài chính lớn của Việt Nam. 

 Chính sách dành cho nhân viên 

Chính sách đào tạo 

Xây dựng một chính sách đào tạo bồi dưỡng thích hợp luôn là 

trọng tâm của ACBS. Công ty phát triển những chương trình đạo 

tạo thích hợp nhằm cung cấp cho nhân viên cơ hội tiếp tục trau dồi 

kiến thức chuyên môn và kỹ năng để đáp ứng nhu cầu của không 

chỉ khách hàng nội bộ và cả khách hàng bên ngoài. 

Trong năm 2011, ACBS đã tổ chức các chương trình đào tạo dành 

cho các chức danh tại kênh phân phối nhằm đảm bảo năng lực, 

nghiệp vụ chuyên môn phù hợp với vị trí đảm nhận. Với phương 
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châm lấy khách khách hàng là trung tâm, ACBS đã tổ chức các 

khóa đào tạo về các kỹ năng bán hàng, kỹ năng phục vụ khách 

hàng cũng như kiến thức phân tích kỹ thuật để đội ngũ nhân viên 

môi giới có đủ năng lực, đảm bảo khách hàng được chăm sóc tốt 

nhất. 

Bên cạnh chính sách tài trợ chi phí đào tạo các chứng chỉ chuyên 

môn, chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho tất cả nhân viên 

nghiệp vụ trong hệ thống , ACBS còn tài trợ chi phí học và thi các 

chứng chỉ chuyên môn như CFA, ACCA, CCNA, CCNP, CPA, 

Giám đốc Marketing, Phân tích đầu tư chuyên nghiệp, Nhà Môi giới 

chuyên nghiệp, Tiếp thị & Quảng cáo qua Internet … nhằm bồi 

dưỡng cho đội ngũ chuyên viên nghiệp vụ và cán bộ quản lý. 

Chế độ khen thưởng 

Đối với ACBS, chế độ khen thưởng là một trong những nguồn lực 

động viên, khuyến khích nhân viên phát huy khả năng, phấn đấu 

trong công việc. Do đó, ACBS phát triển chính sách khen thưởng 

hợp lý dành cho nhân viên dựa trên kết quả làm việc, tính kỷ luật, 

tính đồng đội và sự đóng góp của họ vào sự thành công của công 

ty.  

Theo quy định chung, ACBS có các chế độ cơ bản như: lương kinh 

doanh, lương tháng 13, lương hoàn thành công việc, khen thưởng 

cho các đơn vị, cá nhân xuất sắc, thưởng sáng kiến, thưởng trong 

các dịp lễ tết của quốc gia và kỷ niệm thành lập Ngân hàng. Bên 

cạnh đó, ACBS cũng chú trọng hoàn thiện cơ chế thưởng kinh 

doanh cho các đơn vị trực tiếp kinh doanh. 

Chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội 

ACBS đảm bảo tất cả nhân viên chính thức đều được hưởng các 

chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành. Ngoài ra, tùy theo 

tính chất, vị trí công việc đảm nhận, nhân viên của ACBS còn nhận 

được các phụ cấp khác theo quy định của công ty. 

Chế độ khác 
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Ngoài việc thực hiện chính sách phúc lợi cho người lao động theo 

quy định của pháp luật, nhân viên của ACBS đều được thưởng vào 

các dịp lễ (Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, 30/4,…) và ngày kỷ 

niệm thành lập công ty. Các chương trình như bảo hiểm tai nạn, 

chương trình chăm sóc sức khỏe “ACB Care”, hỗ trợ chi phí thành 

viên Câu lạc bộ sức khoẻ; hỗ trợ bữa ăn trưa; cấp phát trang phục 

làm việc, nón bảo hiểm và chế độ nghỉ mát hàng năm, cho vay lãi 

suất ưu đãi… đều được công ty duy trì đều đặn. 

 Kế hoạch phát triển và đào tạo nhân viên trong năm 2012 

Trong năm 2012, ACBS sẽ tiếp tục duy trì, đẩy mạnh và hoàn thiện 

các chính sách, chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

như sau: 

- Tái đào tạo cho nhân viên Môi giới để nâng cao trình độ chuyên 

môn và kỹ năng bán hàng. 

- Tái đào tạo nhân viên dịch vụ và Kiểm soát viên của hệ thống 

kênh phân phối.  

- Đẩy mạnh việc đào tạo để đạt chứng chỉ hành nghề cho nhân 

viên các chi nhánh ngoài địa bàn TP.HCM và Hà Nội. 

- Tiếp tục thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhân sự kế thừa, bổ sung 

kiến thức và kỹ năng cho các Trưởng Đơn vị. 

- Đẩy mạnh việc hỗ trợ đào tạo các chứng chỉ chuyên môn quốc 

tế như CFA, ACCA… 

5. Quản trị rủi ro và hoạt động vận hành 

5.1  Quản trị rủi ro: 

Là một doanh nghiệp hoạt động trong môi trường tài chính đầy biến 

động, trong quá trình hoạt động, ACBS cũng phải đối mặt với những 

rủi ro phát sinh như rủi ro thị trường, rủi ro vận hành, rủi ro liên quan 

đến công nghệ, … Đó là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả 

hoạt động kinh doanh, sự phát triển cũng như uy tín của công ty. Do 

đó, thiết lập và duy trì hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả để có thể dự 
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báo chính xác và các biện pháp quản trị rủi ro phù hợp là trọng tâm 

của ACBS.  

Với ACBS, chúng tôi đã xây dựng hệ thống phân nhóm các loại rủi ro 

có thể phát sinh. Trên cơ sở đó, các phương án quản trị rủi ro được đề 

xuất và đánh giá. Quy trình kiểm soát rủi ro chặt chẽ được áp dụng tại 

ACBS và được rà soát thường xuyên nhằm đề ra những biện pháp 

ngăn ngừa và xử lý hiệu quả theo từng giai đoạn.  

Các chính sách và quy trình rủi ro được truyền thông rõ ràng đến tất cả 

nhân viên ACBS. Ngoài ra, ACBS cũng truyền thông đến khách hàng 

các nguyên tắc quản trị của công ty nhằm đảm bảo lợi ích cho khách 

hàng.  

5.2  Hoạt động vận hành:  

Tiếp nối thành tựu của các năm trước, năm 2011 hệ thống vận hành tại 

ACBS luôn đảm bảo tính ổn định, nhanh chóng và chính xác, hỗ trợ 

tích cực cho các kênh phân phối trong việc hoàn thành chỉ tiêu kinh 

doanh. Mục tiêu năm 2011 của hoạt động vận hành là phối hợp chặt 

chẽ với các đơn vị kinh doanh phát triển sản phẩm mang tính cạnh 

tranh và gia tăng tiện ích cho khách hàng. Cùng với sự tiến triển của 

hệ thống giao dịch tại các Sở cho phép nhà đầu tư thực hiện giao dịch 

mua bán cùng phiên, ACBS đã xây dựng thành công hệ thống giao 

dịch của công ty, với ưu điểm vượt trội là phát triển thêm các tính năng 

chờ mua, chờ bán đáp ứng tối đa nhu cầu của nhà đầu tư. Với đội ngũ 

nhân viên chuyên nghiệp, ACBS đã từng bước nâng cao chất lượng hệ 

thống, đáp ứng tốt, kịp thời với sự thay đổi của các quy định, quy chế 

giao dịch. Các phòng ban thuộc khối Vận hành phối hợp với Phòng 

Công nghệ thông tin, trong thời gian ngắn nhất, đã hoàn tất việc chỉnh 

sửa, nâng cấp phần mềm, ban hành quy trình, hoàn tất các kỳ kiểm tra 

theo đúng tiến độ, kịch bản của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở 

giao dịch chứng khoán TP.HCM và TTLK. Các thiết bị tin học thường 

xuyên được nâng cấp đảm bảo việc xử lý nhanh chóng các lệnh của 

khách hàng kể cả những ngày giao dịch gia tăng đột biến. 
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Năm 2011, thị trường chưa có dấu hiệu khởi sắc, số lượng lệnh nhập 

vào hệ thống ACBS giảm nhẹ, giảm 0.12% so với năm 2010. Tuy vậy, 

số lỗi giao dịch năm 2011 giảm mạnh, giảm 88% so với năm 2010. Chi 

phí sửa lỗi giao dịch giảm 79% so với năm 2010. Đây là kết quả của 

việc chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên và kiểm soát 

viên. Tất cả nhân viên đều được hướng dẫn chi tiết và thực hành trên 

các ứng dụng trước khi triển khai sản phẩm mới. Đội ngũ kiểm soát 

viên được đào tạo theo kỹ năng nhận biết, giải quyết các tình huống 

phức tạp phù hợp với quy định của pháp luật và của ngành. Trong năm 

qua, các Phòng ban thuộc Khối vận hành kết hợp với phòng nhân sự 

đào tạo tổ chức các khóa đào tạo cho kiểm soát viên tại các kênh phân 

phối và phòng ban tại Hội sở. Tất cả các kiểm soát viên đều phải trải 

qua cuộc thi kiểm tra kiến thức và kỹ năng trước khi nhận được quyết 

định bổ nhiệm chính thức. 

Chịu ảnh hưởng chung của tình hình không mấy khả quan của thị 

trường chứng khoán, số lượng hồ sơ lưu ký tại ACBS giảm đáng kể, 

giảm 40% so với năm 2011. Tuy nhiên, các nghiệp vụ khác như quản 

lý cổ đông, cầm cố chứng khoán, thực hiện quyền tăng vọt. So với năm 

2010, số lượng hồ sơ thực hiện nghiệp vụ quản lý cổ đông tăng 

65,48%, phí thu được từ hoạt động cầm cố tăng 70%. Số dư chứng 

khoán lưu ký của khách hàng tại ACBS được quản lý chính xác, an 

toàn và bảo mật. Bên cạnh việc thực hiện đối chiếu số dư định kỳ với 

TTLK, đảm bảo khớp đúng số dư lưu ký chứng khoán với TTLK, 

Phòng Dịch vụ chứng khoán đều tổ chức đối chiếu định kỳ 6 tháng/lần 

với khách hàng.  

Việc tin học hóa được thực hiện tích cực nhằm giảm thiểu rủi ro trong 

quá trình vận hành, tiết kiệm thời gian và nguồn nhân lực. Chương 

trình phần mềm được chỉnh sửa, bổ sung thêm các tiện ích, biểu mẫu 

được chuẩn hóa in từ hệ thống, đã giảm bớt thời gian tác nghiệp cho 

nhân viên và khách hàng. Hàng loạt các giải pháp tin học đã được 

nghiên cứu và áp dụng đẩy nhanh tốc độ chuyển lệnh lên sàn, gia tăng 

tính cạnh tranh trên thị trường giao dịch. 
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Bước sang năm 2012, thị trường chứng khoán hứa hẹn nhiều khả 

năng hồi phục hơn, sôi động hơn, mang tính cạnh tranh cao và nhiều 

rủi ro. Hệ thống vận hành luôn đảm bảo tính an toàn, ổn định, nhanh 

chóng và kiểm soát tốt rủi ro. Hệ thống đặt lệnh phải không ngừng 

hoàn thiện với các giải pháp tối ưu nhằm đẩy nhanh tốc độ truyền lệnh 

vào hệ thống giao dịch tại các Sở. Nhằm đón đầu xu thế phát triển giao 

dịch qua kênh đặt lệnh từ xa, các ứng dụng trên internet sẽ được chú 

trọng phát triển mạnh, tiết kiệm thời gian đồng thời đảm bảo tính an 

toàn và bảo mật cho nhà đầu tư. Hoạt động hỗ trợ các phòng ban 

thuộc Khối kinh doanh đặc biệt được chú trọng, thông qua việc vận 

hành sản phẩm mới nhanh chóng, kết hợp phòng công nghệ thông tin 

xây dựng một số chương trình phần mềm hỗ trợ kênh phân phối trong 

việc theo dõi tình hình thực hiện sản phẩm.  

VI. CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA ACBS 

1. Hoạt động môi giới 

1.1   Hoạt động môi giới và tư vấn đầu tư dành cho khách hàng cá nhân: 

Năm 2011, hoạt động kinh doanh chứng khoán khá trầm lắng, diễn 

biến thị trường không sôi động như dự đoán trước đó, ít được nhiều 

nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Bên cạnh đó, mức độ cạnh tranh 

về thị phần môi giới của các thành viên tham gia thị trường rất khốc 

liệt. Năm 2011, nhằm duy trì và gia tăng thị phần ACBS đã thực hiện 

một số hoạt động sau: 

- Hoàn thiện quy chế phân chia khách hàng tại kênh phân phối nhằm 

mục tiêu quản lý khách hàng tốt hơn; hoàn thiện quy chế tính 

lương kinh doanh nhằm đảm bảo tạo động lực cho đội ngũ NV 

MG-TVĐT và thúc đẩy đội ngũ NV MG-TVĐT phát huy hiệu quả 

kinh doanh; Xây dựng chính sách đào tạo, tái đào tạo và định 

hướng phát triển nghề nghiệp của NV MG-TVĐT 

- Tiếp tục tổ chức và từng bước nâng cao chất lượng các buổi thảo 

luận của NV MG-TVĐT; bổ sung các công cụ thông tin cho đội ngũ 

MG-TVĐT. 
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- Xây dựng hệ thống tính điểm thưởng tích lũy cho khách hàng giao 

dịch lớn đi kèm với các chính sách chăm sóc khách hàng; thiết kế 

nhóm sản phẩm phù hợp với yêu cầu của từng nhóm khách hàng. 

 
1.2    Hoạt động môi giới và tư vấn đầu tư dành cho khách hàng tổ chức: 

Mặc dù nền kinh tế Việt Nam tiếp tục chịu ảnh hưởng của sự suy 

giảm kinh tế toàn cầu, nhà đầu tư nước ngoài vẫn xem thị trường 

chứng khoán Việt Nam là kênh đầu tư hấp dẫn. Với vị thế là một 

công ty chứng khoán hàng đầu, ACBS vẫn tiếp tục là đối tác tin cậy 

của khách hàng tổ chức trong hoạt động đầu tư tại Việt Nam.  

Một trong những ưu thế của ACBS là phát triển dịch vụ môi giới 

hoàn chỉnh để có thể phục vụ cho nhu cầu đa dạng của nhiều 

nhóm đối tượng khách hàng. Với sự am hiểu về thị trường, ACBS 

có lợi thế về khả năng cung cấp những thông tin cần thiết cũng 

như cơ hội đầu tư, để hỗ trợ nhà đầu tư giao dịch thành công. 

Trong năm 2011, ACBS cũng tổ chức nhiều buổi tiếp xúc giữa nhà 

đầu tư tổ chức với các doanh nghiệp Việt Nam, tạo cơ hội cho nhà 

đầu tư nước ngoài tiếp cận tìm hiểu thông tin về các doanh nghiệp.  

Phòng Khách hàng Định chế cũng vinh hạnh khi được tạp chí 

Asiamoney trao tặng nhiều danh hiệu xuất sắc như: 

- Chất lượng dịch vụ khách hàng tốt nhất (the best overall 

sales services) 

- Thực hiện giao dịch tốt nhất (the best execution) 

- Tổ chức sự kiện và hội thảo tốt nhất (the best for events 

and/or conference) 

- Tổ chức giới thiệu cơ hội đầu tư và gặp gỡ doanh nghiệp tốt 

nhất. (the best for roadshows and company visits) 

- Chuyên viên môi giới xuất sắc nhất (the best salesperson) 

Nhằm tiếp tục hoàn thiện chất lượng dịch vụ, ACBS đã xây dựng 

hệ thống chăm sóc khách hàng mới (CRM) cũng như hệ thống e-

mail marketing. Chương trình đánh giá hiệu quả kinh doanh của 



 

 

BCTN ACBS 2011  26 

nhân viên cũng được tái đánh giá và điều chỉnh để khuyến khích 

hiệu quả làm việc của nhân viên, nhằm duy trì vị thế hàng đầu của 

ACBS.  

2. Hoạt động đầu tƣ chứng khoán năm 2011: 

2.1   Nhận định về tình hình đầu tư cổ phiếu và kết quả đạt được: 

Về hoạt động đầu tư của ACBS, lợi nhuận đạt được năm 2011 là 

192,692 tỷ đồng - là kết quả tốt với nhiều nỗ lức thực hiện trong năm.  

Hoạt động đầu tư và kinh doanh cổ phiếu của ACBS cũng gặp khó 

khăn trong năm 2011. Trong năm, ACBS đã tập trung vào các ngành 

đầu tư tiềm năng với danh mục đầu tư chất lượng và đa dạng hóa. 

Tình hình đầu tư năm 2011 như sau: 

- Tổng giá trị đầu tư tài chính ngắn hạn :    850,459 tỷ đồng 

- Tổng giá trị đầu tư tài chính dài hạn : 2.448,431 tỷ đồng 

Tổng giá trị đầu tư tài chính  : 3.298,89 tỷ đồng 

Doanh thu từ hoạt động đầu tư góp vốn đạt 535 tỷ đồng, cụ thể như 

sau: 

- Lãi từ thanh lý chứng khoán ngắn hạn: 294,481 tỷ đồng. 

- Thu nhập cổ tức: 200,807 tỷ đồng. 

- Lãi từ hoạt động hợp tác đầu tư: 40,017 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, ACBS cũng cơ cấu lại danh mục đầu tư để phù hợp với 

tình hình thị trường và đã ghi nhận khoản lỗ như sau:  

- Lỗ từ thanh lý chứng khoán ngắn hạn: (41,661) tỷ đồng. 

- Chi phí trích lập dự phòng: (24,902) tỷ đồng. 

Tóm lại, mặc dù diễn biến thị trường chứng khoán không thuận lợi 

nhưng hoạt động đầu tư vẫn là một hoạt động đóng góp lợi nhuận 

chính cho ACBS trong năm 2011. 

2.2   Nhận định về tình hình đầu tư trái phiếu và kết quả đạt được: 
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Thị trường trái phiếu Việt Nam còn phát triển khiêm tốn, chỉ chiếm 16 

– 17% GDP và tính thanh khoản của thị trường đang diễn ra ở mức 

thấp. Năm 2011, tổng giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ đạt trên 

73.000 tỷ đồng, với giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên 280 tỷ đồng, 

thấp hơn năm 2010 ở mức 81.000 tỷ đồng tổng giá trị giao dịch và 

340 tỷ đồng giao dịch trung bình mỗi phiên. Hoạt động mua bán trái 

phiếu chủ yếu từ các ngân hàng. 

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2011 cũng sụt giảm mạnh về 

số lượng và khối lượng trái phiếu phát hành. Theo số liệu do VBMA 

tổng hợp, ước tính có khoảng 27 đợt phát hành trái phiếu doanh 

nghiệp trong năm 2011 với tổng khối lượng giao dịch khoảng 7.000 tỉ 

đồng, chỉ bằng 12,5% so với năm 2010.   

Hoạt động kinh doanh trái phiếu chung của các công ty chứng khoán 

đều khó khăn, sân chơi trái phiếu hiện thuộc về các ngân hàng 

thương mại với ưu thế mạnh về năng lực tài chính, vị thế và uy tín 

cao. Lợi suất trái phiếu chính phủ đang thấp hơn cả chi phí vốn đầu 

tư. Do đó, đầu tư trái phiếu hiện tại không thuận lợi cho ACBS.  

Do đó, trong năm 2011, ACBS chỉ thực hiện khiêm tốn hoạt động mua 

bán có kỳ hạn trái phiếu chính phủ để thu được khoảng 470 triệu 

đồng. 

Sang năm 2012, chúng tôi kỳ vọng nền kinh tế vận động theo hướng 

ổn định hơn và thị trường chứng khoán sẽ phục hồi lành mạnh hơn. 

Do đó, hoạt động đầu tư thật sự tạo được nguồn doanh thu lớn hơn 

cho ACBS dựa trên những nhận định đầu tư đã được hoạch định từ 

năm 2011 và sẽ gặt hái trong năm 2012. 

3 Hoạt động tƣ vấn tài chính và bảo lãnh phát hành 

Hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp luôn có những 

đóng góp tích cực cho hoạt động chung của ACBS. Với thế mạnh về mạng 

lưới phân phối, năng lực tài chính và đội ngũ tư vấn được đào tạo bài bản 

trong và ngoài nước, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức 

tài chính, hoạt động Dịch vụ Tư vấn tài chính doanh nghiệp của ACBS luôn 

nỗ lực đem lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng thông qua các sản phẩm và 
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dịch vụ tài chính chuyên nghiệp, trọn gói và mang lại nhiều giá trị gia tăng 

cho khách hàng. ACBS cung cấp cho khách hàng các loại hình dịch vụ đa 

dạng từ tư vấn chuyển đổi hình thức, niêm yết, phát hành cổ phiếu ra công 

chúng đến mua bán sáp nhập doanh nghiệp, ... 

- Tư vấn phát hành và bảo lãnh phát hành chứng khoán: Cùng với nhu 

cầu vốn cho mở rộng hoạt động và dự án sản xuất kinh doanh của các 

doanh nghiệp, ACBS cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trọn gói từ 

thực hiện tái cấu trúc vốn, xác định nhu cầu vốn hợp lý và xây dựng 

phương án phát hành, định giá và lập hồ sơ phát hành theo đúng quy 

định pháp luật. Bên cạnh đó ACBS cũng thực hiện bảo lãnh cho các 

đợt phát hành để đảm bảo sự thành công cho các đợt phát hành của 

doanh nghiệp.  

- Tư vấn niêm yết chứng khoán: ACBS cung cấp dịch vụ niêm yết hoàn 

chỉnh cho các doanh nghiệp với các bước từ chuẩn hóa các điều kiện 

của doanh nghiệp theo đúng tiêu chuẩn niêm yết đến việc công tác 

quan hệ nhà đầu tư sau niêm yết.  

- Tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A): Năm 2011, hoạt 

động tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) diễn ra khá sội 

động trên thị trường tài chính. ACBS đã thực hiện tư vấn cho các bên 

có nhu cầu mua bán để đi đến thỏa thuận chung.   

- Tư vấn cổ phần hóa: là đơn vị đi tiên phong trong hoạt động tư vấn cổ 

phần hóa, ACBS cung cấp trọn gói dịch vụ tư vấn cổ phần hóa cho các 

doanh nghiệp nhà nước, không chỉ dừng lại ở việc thực hiện các thủ 

tục theo quy định, ACBS còn tư vấn cho khách hàng các nội dung liên 

quan đến kế hoạch về phương án sau cổ phần hóa cho Ban Điều hành 

các doanh nghiệp. Khách hàng tiêu biểu do ACBS tư vấn cổ phần hóa 

là các công ty thuộc Tổng công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), 

Tổng Công ty lương thực miền Nam, Tổng Công ty Lương thực miền 

Bắc, ... 

- Tư vấn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Không chỉ dừng lại với 

các khách hàng trong nước, ACBS còn cung cấp dịch vụ cho các 
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khách hàng có vốn đầu tư nước ngoài từ việc chuyển đổi hình thức, tái 

cơ cấu cổ đông đến xây dựng phương án đại chúng hóa và niêm yết 

tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Các khách hàng mà ACBS đã 

cung cấp dịch vụ là các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Singapore, 

Malaysia, Trung Quốc, Nhật Bản… 

- Hoạt động thu xếp vốn là một trong những thế mạnh của ACBS: với hệ 

thống khách hàng định chế rộng lớn, được sự hỗ trợ của Ngân hàng 

mẹ - ACB, ACBS tiến hành các đợt thu xếp vốn cho các doanh nghiệp 

có nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua nhiều hình thức 

khác nhau phù hợp với nhu cầu của khách hàng. 

Năm 2012 là một năm tiếp tục có nhiều thách thức song cũng hứa hẹn 

những cơ hội mới cho ngành tài chính nói chung. ACBS tiếp tục triển khai 

các dịch vụ có giải pháp tài chính chuyên sâu nhằm tạo thành cầu nối hữu 

ích cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. 

VII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

1. Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ kết thúc ngày 31/12/2011 

(Xem tài liệu đính kèm) 

2. Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ kết thúc ngày 

31/12/2011 

(Xem tài liệu đính kèm) 

 
VIII. MẠNG LƢỚI HOẠT ĐỘNG 

Hội sở ACBS  

107N Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP.HCM 

Điện thoại: (08) 54.043.054 

Fax: (08) 54.043.085 

 

1. Chi nhánh Lê Ngô Cát 

9 Lê Ngô Cát, Phường 7, Quận 3, TP.HCM 

Điện thoại: (08) 39.302.428 – (08) 39.302.427 – (08) 39.302.426 – (08) 

39.302.425 



 

 

BCTN ACBS 2011  30 

Fax: (08) 39.330.427 

 

2. Chi nhánh Phan Đình Phùng 

51 Phan Đình Phùng, P.17, Quận Phú Nhuận, TPHCM 

Điện thoại: (08) 54.046.636 –54.046.34 – 54.046.635 – 54.046.638 - 

54.046.639 –54.046.641 

Fax: (08) 54.046.648 

 

3. Chi nhánh Sài Gòn 

27B Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Điện thoại: (08) 39.107.383 – (08) 39.107.380 – (08) 39.107.381  

Fax: (08) 39.107.382 

 

4. Chi nhánh Tân Bình 

29 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.HCM 

Điện thoại: (08) 39.717.067 – (08) 39.717.066 – (08) 39.717.068 – (08) 

39.717.069 

Fax: (08) 39.717.081 

 

5. Chi nhánh Hải Phòng 

15 Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng 

Điện thoại: (031) 3.569 998 – (031) 3.569.995 

Fax: (031) 3.569.989 

6. Chi nhánh Hà Nội 

95-97 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

Điện thoại: (04) 39 429.395 - (04) 39.429.396 – (04) 39.429.405 – (04) 

39.429.237 – (04) 39.427.395 

Fax: (04) 39.429.407 – (04) 39.429.656 – (04) 39.364.373  

 

7. Chi nhánh Phan Chu Trinh 

57B Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

Điện thoại: (04) 39.334.780 – (04) 39.334.781 – (04) 39.334.782 

Fax: (04) 39.334.785 
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8. Chi nhánh Đà Nẵng 

218 Bạch Đằng, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
Điện thoại: (0511) 3.843.447 

Fax: (0511) 3.843.445 

 

9. Chi nhánh Chợ Lớn 

747 Hồng Bàng, Quận 6, TP.HCM 

Điện thoại: (08) 39.695.548 

Fax: (08) 39.695.543 

 

10. Chi nhánh Vũng Tàu 

467-469 Nguyễn An Ninh, Phường 9, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Điện thoại:  (064) 3.597.100  

Fax: (064) 3.597.101 

 

11. Chi nhánh Cần Thơ 

17-19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Tân An, TP. Cần Thơ. 

Điện thoại: (0710) 3 824.510 – (0710) 3.825.625 

Fax: (0710) 3.825.628 

 

12. Chi nhánh Khánh Hòa 

80 Quang Trung, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 

Điện thoại: (058) 3.528.179 

Fax: (058) 3.528.188 

13. Chi nhánh Quảng Ninh 

747-749 Lê Thánh Tông, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh  

Điện thoại: (033) 3.818. 808  - 3.818.299        

Fax: (033) 3.818.881 – 3.818.882 

 

14. Phòng giao dịch Bình Hòa 2 

256 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

Điện thoại: (08) 62.978.612 

Fax: (08) 62.978.613 

 

15. Phòng giao dịch Phú Thọ 
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455 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP.HCM 

Điện thoại: (08) 38.638.467 

Fax: (08) 38.636.240 

 

16. Phòng giao dịch Phú Lâm 

391A Kinh Dương Vương, P.12, Quận 6, TP.HCM 

Điện thoại:  (08) 38.779.813 

Fax: (08) 38.779.814 

 

17. Phòng giao dịch Châu Văn Liêm 

130 -132 Châu Văn Liêm, P.11, Quận 5, TP.HCM 

Điện thoại:  (08) 39.508.450 

Fax: (08) 39.508.452 

 

18. Phòng giao dịch Nguyễn Thị Minh Khai 

442 Nguyễn Thị Minh Khai, P.05, Q.3, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại:  (08) 38.344.527 

Fax: (08) 38.343.981 

 

19. Phòng giao dịch Lê Văn Sỹ 

318 Lê Văn Sỹ, Phường 01, Q.Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: (08) 39.916.498 

Fax:   (08) 39.916.712 

 

20. Phòng giao dịch Trƣơng Công Định 

31 Trương Công Định, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Điện thoại:  (064) 3.543.232 

Fax:  (064) 3.543.233 

 








































































